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	1
	THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU
	* Nhận biết:
– Nhận biết được các loại dữ liệu

	4
c1;c5
(1đ)
	
	
	2
Bài 1
(2đ)
	
	
	
	

	
	
	* Thông hiểu:
Vẽ được biểu đồ cột, biểu dồ đường tròn
	3
c2;c6,c3
(0,75 đ)
	2
Bài 3
(1đ)
	
	
	
	
	
	

	2
	LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
	* Nhận biết:
Làm quen với biến cố
	3
C4;c7,c8
(0,75 đ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	* Thông hiểu:
Làm quen với xác suất của biến cố
	
	
	
	2
Bài 2
(1đ
	
	
	
	1
Bài 5
(0.5đ)

	3
	CÁC TRƯƠNG HỢP BĂNG NHAU CỦA TAM GIÁC
	Thông hiểu:
– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.
– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau).
	
	
	
	
	
	1
Bài 4a
(1đ)
	
	

	
	
	Tam giác cân. Đường trung trực của 1 đoạn thẳng
	
	
	
	
	
	1
Bài 4b
(1)
	
	

	4
	QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM
	Nhận biết:
– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
– Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực.
– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó.
	2
C9,10,11,12
(0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	
	
	
	
	
	1
Bài 4c
(0,5)

	
	

	
	




